
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

chuẩn bị 

Thực tập

chuẩn bị 

Thực tập

chuẩn bị 

Thực tập

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

ATT03-K17

Sáng

Chiều

ATQ02-K17

Sáng

Chiều

ATQ03-K17

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

ATH02-K17

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K17

(Từ ngày 24/08/2026 đến ngày 30/08/2026)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

AĐH02-K17

Sáng

Chiều

TT01-K17TC

Sáng

Chiều

TT02-K17

Sáng

Chiều

Chiều

2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đồ án PLC 

(b7)

sv tự làm ở 

nhà

Đồ án PLC 

(b8)

sv tự làm ở 

nhà

Đồ án PLC 

(b9)

sv tự làm ở 

nhà

Đồ án PLC 

(b10)

sv tự làm ở 

nhà

Đồ án PLC 

(b11)

sv tự làm 

ở nhà

Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng

PLC nâng cao 

(5/45 tiết)
1-5

Thầy Hoàng
PTH nhà 

A cs1

PLC nâng cao 

(10/45)
6-10

PLC nâng cao 

(15/45)
6-10

Thầy Hoàng
PTH nhà 

A cs1
Thầy Hoàng

PTH nhà 

A cs1

CN mới về 

thiết bị lạnh 

và ĐHKK 

(25/30 tiết)

6-10

CN mới về 

thiết bị lạnh và 

ĐHKK (30/30 

tiết)

6-10

Kỹ thuật lắp 

đặt điện (5/60 

tiết)

6-10

Thầy Đức Tú
PTH nhà 

A cs1
Thầy Đức Tú

PTH nhà 

A cs1
Thầy Đức Tú

PTH nhà 

A cs1

ĐL02-K17

Sáng

Chiều

ĐT02-K17

Sáng

Chiều

ĐCN02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đồ án PLC 

(b7)

sv tự làm ở 

nhà

Đồ án PLC 

(b8)

sv tự làm ở 

nhà

Đồ án PLC 

(b9)

sv tự làm ở 

nhà

Đồ án PLC 

(b10)

sv tự làm ở 

nhà

Đồ án PLC 

(b11)

sv tự làm 

ở nhà

Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng Thầy Hoàng

PLC nâng cao 

(5/45 tiết)
1-5

Thầy Hoàng
PTH nhà 

A cs1

PLC nâng cao 

(10/45)
6-10

PLC nâng cao 

(15/45)
6-10

Thầy Hoàng
PTH nhà 

A cs1
Thầy Hoàng

PTH nhà 

A cs1

CN mới về 

thiết bị lạnh 

và ĐHKK 

(25/30 tiết)

6-10

CN mới về 

thiết bị lạnh và 

ĐHKK (30/30 

tiết)

6-10

Kỹ thuật lắp 

đặt điện (5/60 

tiết)

6-10

Thầy Đức Tú
PTH nhà 

A cs1
Thầy Đức Tú

PTH nhà 

A cs1
Thầy Đức Tú

PTH nhà 

A cs1

AĐCN02-K17

Sáng

Chiều

AĐL02-K17

Sáng

Chiều

AĐT02-K17

Sáng

Chiều

4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

PLC nâng cao 

(5/45 tiết)
1-5

Thầy Hoàng
PTH nhà 

A cs1

PLC nâng cao 

(10/45)
6-10

PLC nâng cao 

(15/45)
6-10

Thầy Hoàng
PTH nhà 

A cs1
Thầy Hoàng

PTH nhà 

A cs1

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

AOT02-K17

Sáng

Chiều

ATĐ02-K17

Sáng

Chiều

OT02,03-K17

Sáng

Chiều

5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

ACB02-K17

Sáng

Chiều

AOT04-K17

Sáng

Chiều

OT02-K17TC

Sáng

Chiều

AOT03-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

AKS02-K17

Sáng

Chiều

CB02-K17TC

Sáng

Chiều

AHD02-K17

Sáng

Chiều

7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

AMK02,03-

K17

Sáng

Chiều

AKT02-K17

Sáng

Chiều

AQT02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

Hoá dược nâng 

cao (15/45)

7h30 - 

11h45

Ths. Nguyễn 

Thị Thu Hoa

P202 tòa 2 

MD

AD01,02-

K17, AD01-

K17B2

Sáng

Chiều

ALG02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Viết báo cáo

AĐD01,02-

K17

Sáng

Chiều

AD02-K17LT

Sáng

Chiều

10



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập lâm 

sàng Nhi 

khoa 2 (25/90)

7h30 -

11h45

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

2 (35/90)

7h30 -

11h45

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

2 (45/90)

7h30 -

11h45

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

2 (55/90)

7h30 -

11h45

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

2 (65/90)

7h30 -

11h45

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

2 (75/90)

7h30 -

11h45

Thực tập lâm 

sàng Nhi 

khoa 2 (85/90)

7h30 -

11h45

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường 

Tín

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường Tín

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường Tín

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường 

Tín

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường 

Tín

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường Tín

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường 

Tín

Thực tập lâm 

sàng Nhi 

khoa 2 (30/90)

13h00 -

17h15

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

2 (40/90)

13h00 -

17h15

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

2 (50/90)

13h00 -

17h15

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

2 (60/90)

13h00 -

17h15

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

2 (70/90)

13h00 -

17h15

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

2 (80/90)

13h00 -

17h15

Thực tập lâm 

sàng Nhi 

khoa 2 (90/90)

13h00 -

17h15

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường 

Tín

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường Tín

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường Tín

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường 

Tín

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường 

Tín

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường Tín

BS. Trần Thị 

Thu Hà

BVĐK 

Thường 

Tín

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(115/135) - 

Nhóm 3

7h30 - 

11h45

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(125/135) - 

Nhóm 1

7h30 - 

11h45

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(125/135) - 

Nhóm 2

7h30 - 

11h45

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(125/135) - 

Nhóm 3

7h30 - 

11h45

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(135/135) - 

Nhóm 1

7h30 - 

11h45

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(135/135) - 

Nhóm 2

7h30 - 

11h45

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(135/135) - 

Nhóm 3

7h30 - 

11h45

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL 

Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH TTL 

Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL 

Dental

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(120/135) - 

Nhóm 3

13h00 - 

17h15

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(130/135) - 

Nhóm 1

13h00 - 

17h15

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(130/135) - 

Nhóm 2

13h00 - 

17h15

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(130/135) - 

Nhóm 3

13h00 - 

17h15

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL 

Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

AYS02-K17

Sáng

Chiều

ARH02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

DOT01-K17

Sáng

Chiều

YĐH01-K17

Sáng

Chiều

YQT01-K17 

(CEO)

Sáng

Chiều

DMK01-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

YTT01-

K17TC

Sáng

Chiều

YTT01-K17

Sáng

Chiều

YCB01-

K17TC

Sáng

Chiều
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